	UBND QUẬN BA ĐÌNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 Họ và tên: ..........................................

	PHIÊU ÔN TẬP 
Môn: Tiếng Việt (Đọc)
Lớp 2



A. TRẮC NGHIỆM

I. Đọc thầm đoạn văn sau:
II. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Lúc ở nước Anh, Bác Hồ phải làm gì để sinh sống? 
    A. Viết báo 
    B. Làm đầu bếp trong một quán ăn 
    C. Cào tuyết tại một trường học
Câu 2: Khi ở Pháp, vào mùa đông, Bác Hồ phải làm gì để chống rét? 

	   A. Dùng lò sưởi. 

   B. Dùng viên gạch làm nóng lên để sưởi. 


    C. Mặc thêm quần áo cũ cho ấm người. 
Câu 3: Những chi tiết nào diễn tả nỗi vất vả, mệt nhọc của Bác khi làm việc?
   A. Bác vừa mệt, vừa đói.

    B. Mình Bác đẫm mồ hôi, nhưng tay chân thì lạnh cóng.
    C. Phải làm việc để có tiền sinh sống. Hoa nào cũng  kết thành quả ngọt ngào. .

Câu 4: Bộ phận in đậm trong câu sau trả lời cho câu hỏi nào?
Bác làm việc cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống.

    A. Để làm gì?

    B. Khi nào?
    C. Vì sao?
Câu 5: Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “thế nào?” trong câu văn sau:

                      Công việc cào tuyết rất mệt nhọc.
Câu 6: Bác Hồ phải chịu đựng gian khổ như thế để làm gì?

    A. Để kiếm tiền giúp đỡ gia đình.

    B. Để theo học đại học.
    C. Để tìm ra con đường giành độc lập cho dân tộc.
B. TỰ LUẬN

Câu 1: Câu chuyện trên muốn nói với em điều gì? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 2:  Viết 1-2 câu nói lên suy nghĩ của em về Bác Hồ qua câu chuyện trên?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 3:  Chọn từ ngữ thích hợp cho trước điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau:

(gắn bó, khiêm tốn, nhà sàn)

Đức tính ....................., giản dị của Bác đã trở thành huyền thoại. Sau khi Bác mất, ngôi ...................................... Bác ở mở rộng cửa đón đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế đến thăm. Không ai không xúc động trước những vật dụng ......................... với Bác gần như suốt cuộc đời: chiếc máy chữ và chiếc đồng hồ cũ kĩ trên bàn làm việc, đôi dép lốp cao su mòn gót.

Câu 4: Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau:

Sinh thời Bác luôn dành sự quan tâm sâu sắc cho các cháu thiếu niên nhi đồng.
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A. CHÍNH TẢ: Nghe viết đoạn văn sau:
Quả táo của Bác Hồ
Hôm ấy, Tòa thị chính Pari mở tiệc lớn đón mừng Bác. Tiệc tan, mọi người vô cùng ngạc nhiên khi thấy Bác Hồ cầm theo một quả táo.

Khi Bác ra đến ngoài cửa thì có một đám thiếu nhi ríu rít chạy tới chào. Bác tươi cười bế một em bé gái nhỏ lên hôn và đưa cho em quả táo.
B. TẬP LÀM VĂN: 
      Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5-7 câu) tả ảnh Bác Hồ.
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A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: C
 Câu 2:B 
Câu 3: B 
Câu 4: A 
Câu 5: Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “thế nào?” trong câu văn sau:
                      Công việc cào tuyết rất mệt nhọc.
Câu 6: C 
B. TỰ LUẬN
Câu 1: Câu chuyện trên muốn nói với em điều gì? 
* Dự kiến câu trả lời: 

+ Bác Hồ chịu đựng gian khổ để tìm đường cứu nước.

+ Những gian khổ mà Bác Hồ phải chịu đựng khi ra nước ngoài tìm đường cứu nước.

Câu 2:  Viết 1-2 câu nói lên suy nghĩ của em về Bác Hồ qua câu chuyện trên?
* Dự kiến câu trả lời: 

+ Em rất cảm phục Bác vì Bác đã vượt qua bao gian khổ để tìm đường cứu nước.

+ Bác Hồ đã chịu biết bao khó khăn, gian khổ để tìm đường cứu nước. Em luôn kính yêu và biết ơn Bác.
Câu 3:  Chọn từ ngữ thích hợp cho trước điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau:

(gắn bó, khiêm tốn, nhà sàn)


Đức tính khiêm tốn, giản dị của Bác đã trở thành huyền thoại. Sau khi Bác mất, ngôi nhà sàn Bác ở mở rộng cửa đón đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế đến thăm. Không ai không xúc động trước những vật dụng gắn bó với Bác gần như suốt cuộc đời: chiếc máy chữ và chiếc đồng hồ cũ kĩ trên bàn làm việc, đôi dép lốp cao su mòn gót.

Câu 4: Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu sau:

Sinh thời, Bác luôn dành sự quan tâm sâu sắc cho các cháu thiếu niên, nhi đồng.
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A. CHÍNH TẢ:
- Tốc độ đạt yêu cầu ( khoảng trong 15 phút)   1 điểm
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ:        1 điểm

- Viết đúng chính tả:  1 điểm  (Nếu sai không quá 5 lỗi thì mỗi lỗi sai trừ 0,1 điểm) Sai trên 5 lỗi chỉ cho 0,25 điểm )
 - Trình bày đúng quy định: viết sạch, đẹp:        1 điểm

B. TẬP LÀM VĂN: 
      Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (Khoảng 5-7 câu) kể về mùa hè.
    - Điểm nội dung: 3 điểm

     + Học sinh viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài  đã chọn 
    - Điểm kĩ năng: 3 điểm

     + Viết chữ sạch sẽ,  đúng chính tả : 1 điểm
     + Biết sử dụng từ đúng và viết câu hợp lý, đúng ngữ pháp: 1 điểm

     + Thể hiện sự sáng tạo trong lối viết: 1 điểm.

Có những mùa đông


         Có một mùa đông, Bác Hồ sống bên nước Anh. Lúc ấy, Bác còn trẻ. Bác làm việc cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống. Công việc này rất mệt nhọc. Mình Bác đẫm mồ hôi, nhưng tay chân thì lạnh cóng. Sau tám giờ làm việc, Bác vừa mệt, vừa đói.


         Lại có những mùa đông, Bác Hồ sống ở Pa-ri, thủ đô nước Pháp. Bác trọ trong một khách sạn rẻ tiền ở xóm lao động. Buổi sáng, trước khi đi làm, Bác để một viên gạch vào bếp lò. Tối về, Bác lấy viên gạch ra, bọc nó vào một tờ giấy báo cũ, để xuống dưới đệm nằm cho đỡ lạnh.


                                                                                       (Trần Dân Tiên)                                           




















